CHỦ ĐỀ RƠI TỰ DO
I. Phương pháp giải một số dạng toán về rơi tự do

1/ Dạng 1: Vận dụng công thức tính quãng đường, vận tốc trong rơi tự do

   * Phương pháp giải

     Sử dụng các công thức:
             -   Công thức tính quãng đường: 
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       -   Công thức vận tốc: v = g.t ; v2 = 2gS  

2/ Dạng 2: Tính quãng đường vật đi được trong n giây cuối, và trong giây thứ n 

* Phương pháp giải

- Quãng đường vật đi được trong n giây cuối.

  + Quãng đường vật đi trong t giây: 
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  + Quãng đường vật đi trong ( t – n ) giây: 
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  + Quãng đường vật đi trong n giây cuối: 
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- Quãng đường vật đi được trong giây thứ n.

  + Quãng đường vật đi trong n giây: 
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  + Quãng đường vật đi trong (n – 1) giây: 
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  + Quãng đường vật đi được trong giây thứ n: 
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3/Dạng 3: Xác định vị trí 2 vật gặp nhau được thả rơi với cùng thời điểm khác nhau

* Phương pháp giải

 Chọn chiều dương hướng xuống, gốc toạ độ tại vị trí vật bắt đầu rơi, gốc thời gian lúc bắt đầu rơi 

PT chuyển động có dạng: 
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Vật 1: 
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 (G/S gốc thời gian chọn ở vật 1)

Vật 2:  
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Hai vật gặp nhau khi : x1 = x2 
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Thay t vào x1 hoặc x2 để tìm vị trí gặp nhau.

II. Trắc nghiệm bài tập vận dụng
Câu 1: Một vật nặng rơi từ độ cao 45 m xuống mặt đất. Lấy g = 10 m/s2. Sau bao lâu vật chạm đất ? 

A. t = 1s.

B. t = 2s. 

C. t = 3 s. 


D. t = 4 s.

Câu 2: Một vật rơi tự do tại nơi có g = 10 m/s2. Quãng đường vật rơi được trong giây thứ hai là

A. 20 m.

B. 15 m.

C. 30 m.

D. 45 m.

Câu 3: Lấy gia tốc rơi tự do là g = 10 m/s2, tốc độ trung bình của một vật trong chuyển động rơi tự do từ độ cao 125 m xuống tới đất sẽ là 

A. 15 m/s.

B. 8 m/s.

C. 10 m/s.

D. 25 m/s.

Câu 4: Chọn câu trả lời đúng. Thả hai vật rơi tự do đồng thời từ hai độ cao h1 và h2 so với mặt đất. Biết rằng thời gian chạm đất của vật thứ nhất bằng 2 lần vật thứ hai  thì

A. 
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C. 
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Câu 5: Chọn câu trả lời đúng. Thả hai vật rơi tự do đồng thời từ hai độ cao h1 và h2. Biết rằng thời gian chạm đất của vật thứ nhất bằng 2 lần vật thứ hai  thì

A. 
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C. 
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Câu 6: Một vật được thả rơi từ độ cao 19,6 m. lấy g = 10 m/s2. Vận tốc của vật khi chạm đất là 

A. 18,9 m/s. 
B. 19,8 m/s.
C. 9,8 m/s.
D. 8,9 m/s. 

Câu 7: Một vật rơi tự do tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Khi vật đạt vận tốc 40m/s thì nó đã rơi được quãng đường là


A. 160 m

B. 1600 m

C. 80 m


D. 40 m

Câu 8: Hai vật được thả rơi tự do tại nơi có g = 10m/s2. Biết rằng độ cao kể từ đó vật thứ nhất được thả rơi gấp 4 lần độ cao vật thứ hai so với mặt đất. Tỉ số vận tốc của vật thứ nhất với vận tốc của vật thứ hai v1/v2 ngay khi chạm đất sẽ là

A. 3


B. 4


C. 1


D. 2

Câu 9: Một vật rơi tự do, biết rằng trong 2 giây cuối cùng vật đã rơi được quãng đường dài 60 m. Lấy g = 10m/s2. Thời gian rơi của vật là 

A. 4s


B.2s


C.2,5 s

D.3s

Câu 10. Một người thả vật rơi tự do, vật chạm đất có v = 50 m/s, g = 10 m/s2. Độ cao của vật sau khi đi được 3 s là 


A. 45 m. 
B. 80 m. 
C. 100 m. 
D. 125 m.

Câu 11. Một vật rơi tự do không vận tốc ban đầu từ độ cao 180 m xuống. Quãng đường vật đi được trong giây cuối cùng là 


A. 30 m. 
B. 45 m. 
C. 55 m.
D. 125 m.

Câu 12. Một vật rơi tự do từ độ cao h. Trong giây cuối cùng trước khi chạm đất vật đi quãng đường 60 m. Lấy g = 10m/s2. Độ cao h có giá trị 


A. h = 211,25m. 
B. h = 271,21m. 
C. h = 151,25m. 
D. Kết quả khác.
Câu 13. Một vật A được thả rơi từ độ cao 45 m xuống mặt đất. Lấy g = 10 m/s2. Quãng đường vật rơi được trong 2 giây cuối cùng là 


A. 40 m. 
B. 35 m. 
C. 30 m. 
D. 25 m.
Câu 14. Một người thả vật rơi tự do, vật chạm đất có v = 30 m/s, g = 10 m/s2. Độ cao của vật sau khi đi được 2 s là 


A. 30 m. 
B. 25 m. 
C. 20 m. 
D. 15 m.

Câu 15. Thời gian rơi của một vật được thả rơi tự do là 4 s. Lấy g = 10 m/s2 . Tính: Độ cao nơi thả vật? 


A. 40 m. 
B. 80 m. 
C. 120 m. 
D. 160 m.
Câu 16. Thời gian rơi của một vật được thả rơi tự do là 4 s. Lấy g = 10 m/s2 . Vận tốc lúc chạm đất của vật là 


A. 10 m/s. 
B. 20 m/s. 
C. 40 m/s. 
D. 80 m/s.

Câu 17. Một hòn đá rơi từ miệng một giếng cạn đến đáy giếng mất 3 s. Tính độ sâu của giếng, lấy g = 9,8 m/s2. 


A. 90 m. 
B. 45 m. 
C. 30,4 m. 
D. 44,1  m.
Câu 18. Một vật được thả từ trên máy bay ở độ cao 80 m. Cho rằng vật rơi tự do với g = 10 m/s2, thời gian rơi là 


A. 4,04 s. 
B. 8,00 s. 
C. 4,00 s. 
D. 2,86 s.
Câu 19. Hai viên bi sắt được thả rơi cùng độ cao cách nhau một khoảng thời gian 0,5 s. Lấy g = 10 m/s2. Khoảng cách giữa hai viên bi sau khi viên thứ nhất rơi được 1,5 s là 


A. 6,25 m. 
B. 12,5 m. 
C. 5,0 m.
D. 2,5 m.
Câu 20. Hai hòn bi nhỏ buộc với nhau bằng 1 dây chỉ dài 2,05m. Cầm bi trên cho dây treo căng thẳng và buông để 2 bi rơi tự do. Hai bi chạm đất cách nhau 0,1s. Tính độ cao của bi dưới khi được buông rơi. Lấy g=10
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A. 16m

B. 20m

C. 45m

D.Khác A, B, C.
Câu 21. Hai hòn đá được thả rơi vào trong cái hố, hòn đá thứ 2 thả vào sau hòn đá đầu 2 giây.Bỏ qua sức cản không khí. Khi 2 hòn đá còn đang rơi , sự chênh lệch về vận tốc của chúng là:

A.Tăng lên



B.Gỉam xuống




C. Vẫn không đổi


D.Không đủ thông tin xác định

Câu 22. Các giọt nước mưa rơi từ mái nhà cao 9 m , cách nhau những khoảng thời gian bằng nhau. Giọt thứ nhất rơi đến đất thì giọt thứ tư bắt đầu rơi . Khi đó giọt thứ 2 và giọt thứ 3 cách mái nhà những đoạn bằng 

Lấy 
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A. 4m và 1m


B.4m và 2m 





C.6m và 2m 


D.6m và 3m

Câu 23. Từ 1 đỉnh tháp người ta buông rơi 1 vật . Một giây sau ở tầng tháp thấp hơn 10 m người ta buông rơi vật thứ 2. Sau bao lâu hai vật sẽ đụng nhau tính từ lúc vật thứ nhất được buông rơi? Lấy 
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            A.1,5s


B.2s

        C.3s

D.9s

Câu 24. Một vật được buông rơi tự do tại nơi có có gia tốc trọng trường g .

Lập biểu thức quãng đường vật rơi trong n giây và trong giây thứ n.


A. 
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C. 
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D. 
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Câu 25.  Thả một hòn sỏi rơi tự do từ độ cao h xuống đất, Trong giây cuối cùng trước khi chạm đất hòn sỏi rơi được quãng đường 15 m. Lấy g = 10 m/s2. Độ cao h thả hòn sỏi là


A. 10 m.
B. 15 m.
C. 20 m.
D. 25 m.
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